Gard Club cảnh báo về rủi ro trong tương tác người – máy trong điều khiển Buồng lái
Loss Prevention
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Mất kiểm soát Buồng lái không phải lúc nào cũng là kết quả của sự cố cơ khí hoặc điện. Ngay cả khi hệ thống lái và điều khiển của tàu vẫn hoạt động bình thường, những cài đặt không chính xác do thuyền viên nhập vào cũng có thể gây mất kiểm soát và trong một số trường hợp đã dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Theo Gard Club trong một bài viết gần đây, khi Buồng lái hiện đại ngày càng được tự động hóa và tích hợp nhiều hệ thống, sự tương tác giữa thuyền viên và các hệ thống điều khiển đang trở thành một lĩnh vực quan trọng đối với an toàn hàng hải. Khi việc bị mất kiểm soát ngoài dự kiến, tổ Buồng lái có thể chỉ có vài giây hoặc vài phút để xác định ra nguyên nhân và đưa ra biện pháp ứng phó.
Trong tình trạng chịu áp lực, một thao tác can thiệp không chính xác có thể làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn thay vì khôi phục lại việc kiểm soát.
Phân tích các vụ tai nạn của Gard cho thấy những tình huống như vậy có thể nhanh chóng diễn biến nghiêm trọng như thế nào, trong đó có cả những trường hợp liên quan đến các hệ thống điều khiển Buồng lái rất hiện đại và phức tạp.
Những bài học này không chỉ có ý nghĩa đối với các tàu tiên tiến mà còn đối với các hệ thống lái truyền thống, bởi bản thân những hệ thống này cũng đang phát triển theo hướng ngày càng tự động hóa và tích hợp nhiều hơn.
Cùng với sự phát triển của công nghệ hàng hải, hậu quả tiềm ẩn của các sự cố liên quan đến những hệ thống trọng yếu trên Buồng lái vẫn có thể rất nghiêm trọng.
Con người vận hành hệ thống sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Vì vậy, thiết kế hệ thống trực quan, giao diện điều khiển rõ ràng, đào tạo hiệu quả và sự quen thuộc với thiết bị là những biện pháp bảo vệ thiết yếu nhằm ngăn ngừa sai sót tại bàn điều khiển Buồng lái.
Những điểm chính cần ghi nhớ
· Xác nhận trạm điều khiển và chế độ điều khiển đang hoạt động. Hiểu rõ các bảng hiển thị đang chỉ báo điều gì và kiểm tra xem các cơ cấu điều khiển có đáp ứng hay không trước khi thực hiện thao tác điều động.
· Coi mọi lần chuyển giao quyền điều khiển giữa các trạm là một bước quan trọng. Tuân thủ đầy đủ quy trình chuyển đổi, bao gồm mọi bước kích hoạt, chấp nhận và đồng bộ hóa cần thiết.
· Lựa chọn thời điểm thay đổi một cách thận trọng. Thực hiện thay đổi khi tàu đang ở vùng nước hạn chế hoặc vùng nước đông đúc sẽ làm giảm thời gian xử lý nếu tàu phản ứng ngoài dự kiến.
· Thực hành khôi phục quyền kiểm soát trên chính hệ thống được lắp đặt trên tàu. Thuyền viên cần hiểu sự tương tác giữa lái tự động, lái bằng tay, các chức năng cướp quyền khẩn cấp và hệ thống điều khiển máy chính/lực đẩy. Khi thiết bị được thay đổi, cần thực hiện lại việc làm quen với thiết bị, ngay cả đối với những người vận hành giàu kinh nghiệm.
· Hiểu toàn bộ cấu hình của hệ thống. Việc tích hợp các hệ thống điều khiển trọng yếu cần được kiểm tra đầy đủ, thực hành và phản ánh trong các quy trình rõ ràng.
Theo Mark Russell, Phó Chủ tịch, phụ trách toàn cầu về bồi thường và khiếu nại (Global Claims Lead), ngay cả những quy định rõ ràng cũng khó có thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro phát sinh từ sự tương tác giữa con người và hệ thống.
Một yếu tố làm vấn đề phức tạp hơn trên tàu là có nhiều nhà sản xuất khác nhau cung cấp các hệ thống hoặc các bộ phận của hệ thống, trong khi những hệ thống này ngày càng được tích hợp với nhau nhằm tăng mức độ tự động hóa và đạt được hiệu quả cao hơn.
Như đã nêu, tải nhận thức gia tăng cũng có thể làm suy giảm nghiêm trọng khả năng khôi phục quyền kiểm soát, nhất là trong những giây phút căng thẳng khi tình huống lại vô tình được chính các cài đặt hệ thống do thuyền viên thực hiện tạo ra.
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